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PHẦN IV: PHỤ LỤC
DANH MỤC MÃMINH CHỨNG

Tiêu
chi

STT Mã minh
chứng

Tên minh chứng Số, ngày ban hành, hoặc
thời điểm phỏng vấn,

quan sát

Nơi ban hành
hoặc người thực

hiện

Ghi chú

TIÊU CHUẨN 1: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG

Tiêu
chi
1.1

1
[H1-1.1-01]

- Luật giáo dục;
Số 43/2019/QH14
Ngày 14/6/2019

Quốc hội
- Minh chứng bản
điện tử

https://drive.google
.com/drive/u/2/fold
ers/1V_7NmY16rp
I3_gAti1jdGf2oBL
HrkZQ8

- Nghị quyết 29 về đổi mới
căn bản toàn diện Giáo
dục- Đào tạo

Số 29-NQ/TW ngày
04/11/2013

Ban chấp hành
trung ương Đảng
CS Việt Nam

- Chương trình giáo dục
phổ thông 2018

Thông tư 32/2018/TT-
BGD-ĐT ngày 26/12/2018 Bộ GD-ĐT

2 [H1-1.1- 02]

- Nghị quyết Đảng bộ Số 01 NQ/ĐH ngày
15/10/2020 Nghị quyết
Đại hội đại biểu Đảng bộ
tỉnh Điện Biên lần thứ XIV
nhiệm kì 2020-2025

Đảng bộ tỉnh
Điện Biên

- Minh chứng bản
điện tử

https://drive.google
.com/drive/u/2/fold
ers/1ijMR5l8TfbO
dDI98l-
73ORSBmDFerFul

- Chương trình hành động
thực hiện Nghị quyết đại
hội Đảng bộ phường
Noong Bua lần thứ VII,
nhiệm kỳ 2020- 2025

Số 71/CTr/ĐU ngày
21/7/2020 Đảng ủy Phường

Noong Bua

- Nghị quyết Đảng ủy Năm 2021 đến năm 2024
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phường Noong Bua

3
[H1-1.1-03]

- Kế hoạch Chiến lược phát
triển nhà trường 2020-
2025, tầm nhìn đến 2030

- Số 88/KH-THCS HL
ngày 19/4/2021

Hiệu trưởng
trường THCS
Him Lam

-Hiệu trưởng
- Minh chứng bản
điện tử
https://drive.google
.com/drive/u/2/fold
ers/1hXPhLb7qBv
9Gmsal1A8qoSaB
2SdS8fiN

4
[H1-1.1- 04]

- Kế hoạch Chiến lược phát
triển nhà trường 2020-
2025, tầm nhìn đến 2030
(Kế hoạch điều chỉnh)

- Số 229 /KH-THCS HL
ngày 8/9/2024

Hiệu trưởng
trường THCS
Him Lam

- Hiệu trường
- Minh chứng bản
điện tử
https://drive.google
.com/drive/u/2/fold
ers/1hXPhLb7qBv
9Gmsal1A8qoSaB
2SdS8fiN

5

[H1-1.1- 05]

- Biên bản rà soát bổ sung,
điều chỉnh phương hướng
chiến lược xây dựng và
phát trển giáo dục và đào
tạo đến năm 2020, tầm nhìn
2025.

- Số153 /BB-THCS HL
ngày 30/5/2024

Hiệu trưởng
trường THCS
Him Lam

- Minh chứng bản
điện tử
https://drive.google
.com/drive/u/2/fold
ers/1hXPhLb7qBv
9Gmsal1A8qoSaB
2SdS8fiN
- Hiệu trưởng
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- Kế hoạch cải tiến chất
lượng hàng năm, báo cáo
kết quả thực hiện KH cải
tiến chất lượng hàng năm

- Năm học 2020- 2021
- Năm học 2021- 2022
- Năm học 2022- 2023
- Năm học 2023- 2024
- Năm học 2024- 2025

Hiệu trưởng
trường THCS
Him Lam

- Minh chứng bản
điện tử
https://drive.google
.com/drive/u/2/fold
ers/12flW1F8HnsP
g6gO6m4URU30r
qLfnqvxB

6 [H1-1.1- 06] - Sổ nghị quyết của nhà
trường

- Năm học 2020- 2021
- Năm học 2021- 2022
- Năm học 2022- 2023
- Năm học 2023- 2024
- Năm học 2024- 2025

Hiệu trưởng
trường THCS
Him Lam

Hiệu trưởng
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7
[H1-1.1-07]

- Báo cáo của nhà trường

- Số 245/BC-THCS HL
ngày 31/12/2020
- Số 119/BC-THCS HL
ngày 27/5/2021
- Số 353/BC -THCSHL
ngày 30/12/2021
- Số 126/BC- THCSHL
ngày 28/5/2022
- Số 297/BC-THCSHL
ngày 30/ 12 / 2022
- Số 118/BC-THCSHL
ngày 23/5/2023
- Số 19/BC- THCSHL
ngày 19/1/2024
- Số 137/BC- THCSHL
ngày 25/5/2024

Hiệu trưởng
Trường THCS
Him Lam

- Minh chứng bản
điện tử
https://drive.google
.com/drive/u/2/fold
ers/1hXPhLb7qBv
9Gmsal1A8qoSaB
2SdS8fiN

- Văn thư lưu trữ

8 [H1-1.1-08]

- Trang thông tin http://thcshimlam.edu.vn/

Hiệu trưởng
Trường THCS
Him Lam

- Minh chứng bản
điện tử

https://drive.google
.com/drive/u/2/fold
ers/1hXPhLb7qBv
9Gmsal1A8qoSaB
2SdS8fiN

+ Quyết định thành lập ban
quản lý cán bộ phụ trách
thực hiện CNTT

Số 237 /QĐ- THCSHL
ngày 28/9/2021

+ Quyết định thành lập ban
quan lý quy chế cổng thông
tin

- Số 247 /QĐ- THCSHL
ngày 8/10/ 2021
- Số 206 /QĐ- THCSHL
ngày 30 /9 / 2022

+Kế hoạch truyền thông - Số 207/KH- THCSHL
ngày 30/9/2022
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+ Quy chế hoạt động ban
truyền thông

- Số 204/QC- THCSHL
ngày 8/10/2023

Tiêu
chi 1.2 9

[H1-1.2-01]

- Hồ sơ Hội đồng trường - Số: 117/QĐ-UBND ngày
03/02/2023 Quyết định Về
việc Thành lập Hội đồng
trường THCS Him Lam,
thành phố Điện Biên Phủ,
nhiệm kỳ 2023-2028

Chủ tịch HĐT
Trường THCS
Him Lam

- Minh chứng bản
điện tử

https://drive.google
.com/drive/u/2/fold
ers/1ijMR5l8TfbO
dDI98l-
73ORSBmDFerFul

+ Quyết định thành lập hội
đồng

+ Kế hoạch hoạt động của
hội đồng trường.

- Số 96/KH-THCS HL-
HĐTr ngày 20/8/2020

- Số 189/KH-THCS HL-
HĐTr ngày 8/9/2021

- Số 22/KH-THCS HL-
HĐTr ngày 4/10/2022

- Số 232/KH-THCS HL-
HĐTr ngày 10/9/2023

- Số 232/KH-THCS HL-
HĐTr ngày 9/9/2024

+ Nghị quyết của hội đồng
trường

- Số 41/NQ-HĐTr ngày
10/9/2024

- Số: 212/NQ-THCSHL-
HĐTr ngày 27/8/2024

+ Biên bản các cuộc họp - Biên bản phiên họp thứ 6
của hội đồng trường THCS



6

Him Lam nhiệm kỳ 2023-
2028 (Ngày 10/9/2024)

10
[H1-1.2-02]

- Hồ sơ thi đua của nhà
trường
+ Quyết định thành lập Hội
đồng thi đua - khen thưởng.

- Số 136/QĐ-THCSHL
ngày 20/10/2020
- Số 251/QĐ-THCSHL
ngày 13/10/2021
- Số 174/QĐ-THCSHL
ngày 01/9/2022
- Số 148/QĐ-THCSHL
ngày 23/8/2023

- Hiệu trường
trường THCS
Him Lam
- Phó hiệu trưởng
phụ trách

- Minh chứng bản
điện tử

https://drive.google
.com/drive/u/2/fold
ers/1ijMR5l8TfbO
dDI98l-
73ORSBmDFerFul

+ Biên bản họp Hội đồng
thi đua - khen thưởng

- Biên bản ngày 25/5/2021
năm học 2020 – 2021
- Biên bản ngày 18/5/2022
năm học 2021 - 2022
- Biên bản ngày 19/5/2023
năm học 2022 – 2023
- Biên bản ngày 20/5/2024
năm học 2023 – 2024.

Các quyết định thi đua
khen thưởng: Huân chương
lao động hạng nhì, bằng
khen, giấy khen

- Số 1743/QĐ-TTg ngày
19/10/2021

Thủ tướng chính
phủ

- Minh chứng bản
điện tử
https://drive.google
.com/drive/u/2/fold
ers/1ijMR5l8TfbO
dDI98l-

- Số 1582/QĐ-CTN ngày
25/12/2023
- Số 1727/QĐ-CTN ngày

Chủ tịch nước
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73ORSBmDFerFul

- Hiệu phó phụ
trách

28/12/2023

- Số 1281/QĐ-UBND ngày
19/7/2021

UBND Tỉnh
Điện Biên

- Số 922/QĐ-SGDĐT ngày
22/7/2022

Sở giáo dục và
đào tạo Tỉnh Điện
Biên

- Số 1287/QĐ-UBND ngày
25/7/2022
- Số 1363/QĐ-UBND ngày
22/8/2023
- Số 1503/QĐ-UBND ngày
14/9/2023

UBND Tỉnh
Điện Biên

- Số 220/QĐ-LĐLĐ ngày
9/8/2024

Liên Đoàn lao
động Tỉnh Điện
Biên

- Số 1528/QĐ-UBND ngày
21/8/2024

UBND Tỉnh Điện
Biên

+ Các hình thức khen
thưởng Hiệu trưởng, phó
hiệu trưởng
Bằng khen của UBND
Tỉnh Điện Biên

- Số 1281/QĐ-UBND ngày
19/07/2021

UBND Tỉnh Điện
Biên

Giấy khen của UBND
Thành phố Điện Biên Phủ

Số 1260/QĐ-UBND ngày
22/06/2022

UBND Thành
phố Điện Biên
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Phủ

Bằng khen của UBND Tỉnh
Điện Biên

Số 1287/QĐ-UBND ngày
25/07/2022

UBND Tỉnh Điện
Biên

Huân chương lao động
hạng III Chủ tịch nước
CHXHCN Việt Nam

Số 1727/QĐ-CTN ngày
28/12/2023 Chủ tịch nước

Giấy khen của UBND
Thành phố Điện Biên Phủ

Số 1113/QĐ-UBND ngày
07/08/2023

UBND Thành
phố Điện Biên
Phủ

Bằng khen của Bộ Giáo
dục

Số 2542/QĐ-BGDĐT
ngày 17/9/2024

Bộ giáo dục đào
tạo

QĐ công nhận nhà giáo ưu
tú của Chủ tịch nước

Số 1582/QĐ-CTN ngày
28/12/2023

Chủ tịch nước

11 [H1-1.2-03]

- Quyết định thành lập Hội
đồng kỷ luật.

- Số 218/QĐ-THCS HL
ngày 12/10/2022 Quyết
định thành lập Hội đồng kỷ
luật

Hiệu trưởng
trường THCS
Him Lam

Hiệu trưởng
- Biên bản họp hội đồng kỉ
luật

- Ngày 18/10/2022 Biên
bản họp; Quyết định xét kỷ
luật học sinh
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- Hồ sơ kỷ luật học sinh. - Ngày 17/4/2023 Biên bản;
Quyết định xóa kỷ luật

12
[H1-1.2-04]

- Các quyết định thành lập
các hội đồng tư vấn:
+ Hội đồng Thi GVG

- Số 222/QĐ-THCSHL
ngày 27/9/2021
- Số 186/QĐ-THCSHL
ngày 25/9/2023

- Minh chứng bản
điện tử
https://drive.google
.com/drive/u/2/fold
ers/1ijMR5l8TfbO
dDI98l-
73ORSBmDFerFul

+ Quyết định thành lập Hội
đồng sáng kiến, xét duyệt,
công nhận sáng kiến

- Số 79/QĐ-THCSHL ngày
10/4/2021
- Số 68/QĐ-THCSHL ngày
14/4/2022
- Số 78/QĐ-THCSHL ngày
10/4/2023
- Số 87/QĐ-THCSHL ngày
02/4/2024

+ Quyết định thành lập Ban
chăm sóc sức khoẻ
+ Quyết định thành lập Ban
chỉ đạo phòng chống tai
nạn thương tích, an toàn
trường.
+ Quyết định về việc thành
lập Ban chỉ đạo phòng
cháy, chữa cháy
+ Quyết định thành lập Ban

- Số 97/QĐ-THCSHL ngày
25/8/2020
- Số 176/QĐ-THCSHL
ngày 27/8/2021
- Số 318/QĐ-UBND ngày
22/9/2022
- Số 160/QĐ-THCSHL
ngày 28/8/2023
- Số 219/QĐ-THCSHL
ngày 30/8/2024

UBND Thành
Phố Điện Biên
Phủ

Hiệu phó
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An ninh trường học - Số 150/QĐ-THCSHL
ngày 28/8/2020
- Số 219/QĐ-THCSHL
ngày 25/9/2021
- Số 167/QĐ-THCSHL
ngày 23/8/2022
- Số 167/QĐ-THCSHL
ngày 24/8/2023
- Số 195/QĐ-THCSHL
ngày 12/8/2024

- Số 170/QĐ-THCSHL
ngày 22/9/2020
- Số 02/QĐ-THCSHL ngày
08/11/2021

- Số 24/QĐ-THCSHL ngày
2023

+ Quyết định về việc thành
lập tổ tư vấn tâm lý

- Số 103/QĐ-THCSHL
ngày 01/9/2020
- Số 214/QĐ-THCSHL
ngày 22/9/2021
- Số 168/QĐ-THCSHL
ngày 23/8/2022
- Số 225/QĐ-THCSHL
ngày 05/9/2024

Hiệu trưởng
trường THCS
Him Lam

- Minh chứng bản
điện tử

https://drive.google
.com/drive/u/2/fold
ers/1ijMR5l8TfbO
dDI98l-
73ORSBmDFerFul

+ Quyết định về việc thành - Số 178/QĐ-THCSHL
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lập Ban Chỉ đạo phòng
chống tham nhũng lãng phí

ngày 30/8/2021
- Số 178/QĐ-THCSHL
ngày 06/9/2022
- Số 159/QĐ-THCSHL
ngày 24/8/2023

+ Quyết định về việc thành
lập Ban Cơ sở vật chất,
trang thiết bị trường học

- Số 156/QĐ-THCSHL
ngày 24/8/2023

+ Quyết định thành kiện
toàn BCĐ phòng chống
dịch covit 19

- Số 275/QĐ-THCSHL
ngày 5/11/2021

Tiêu
chi 1.3 13 [H1-1.3-01]

- Quyết định chuẩn y công
nhận Ban chi ủy chi bộ

- QĐ số 113-QĐ/ĐU của
Đảng ủy phường Noong
Bua ngày 14/1/2020 về
việc chuẩn y ban Chi ủy,
chức danh bí thư, phó bí
thư Chi bộ trường THCS
Him Lam khóa IX nhiệm
kỳ 2020-2023.

Đảng ủy phường
Noong Bua

Phó bí thư chi bộ

- Minh chứng bản
điện tử
https://drive.google
.com/drive/u/2/fold
ers/1G2g4X34VL
mVP-
kD7imDNtMdgN3j

- Báo cáo chính trị trong
các nhiệm kì.
- Phương hướng hoạt động
của chi bộ trong nhiệm kì
2020 – 2025

- Số 02-BC/CBTHCSHL
của Chi bộ THCS Him
Lam ngày 09/01/2020: Báo
cáo kiểm điểm thực hiện
nhiệm vụ khóa VIII, nhiệm
kỳ 2017-2020. Phương
hướng, mục tiêu, nhiệm vụ

Bí thư chi bộ
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kGdfAkhóa IX, nhiệm kỳ 2020-
2023.

Nghị quyết chi bộ (biên
bản ghi các cuộc họp của
chi bộ)

- NQ Chi bộ nhiệm kỳ
2020 – 2023 quyển 1 viết
tay

Bí thư chi bộ

- NQ Chi bộ nhiệm kỳ
2020 – 2023 quyển 2 đánh
máy `

- NQ Chi bộ từ tháng
1/2022 đến tháng 8 năm
2023 nhiệm kỳ 2022-2025
đánh máy

- Báo cáo tổng kết của Chi
bộ hàng năm

- BC số 26/BC-
CBTHCSHL của Chi bộ
trường THCS ngày
27/11/2021 BC kiểm điểm
tình hình thực hiện nhiệm
vụ năm 2021, phương
hướng mục tiêu thực hiện
nhiệm vụ năm 2022.

Chi bộ trường
THCS Him Lam

- BC số 42/BC-
CBTHCSHL của Chi bộ
trường THCS ngày
12/12/2022 BC kiểm điểm
tình hình thực hiện nhiệm
vụ năm 2022, phương
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hướng mục tiêu thực hiện
nhiệm vụ năm 2023.

- Báo cáo tổng kết của
Đảng bộ Phường Noong
Bua có nội dung đánh giá
về việc thực hiện các hoạt
động của Chi bộ.

- Năm 2021
- Năm 2022
- Năm 2023
- Năm 2024

- Nghị quyết hoặc quyết
định của đảng uỷ cấp trên
công nhận chi bộ hoàn
thành tốt nhiệm vụ.

- Quyết định số 14- QĐ/
ĐU ngày 25/12/2020 của
BCH đảng bộ phường
Noong Bua v/v tặng giấy
khen cho Chị bộ đạt tiêu
chuẩn (Trong sạch vững
mạnh tiêu biểu năm 2020);
- Quyết định số 67- QĐ/
ĐU ngày 25/12/2021 của
BCH đảng bộ phường
Noong Bua v/v tặng giấy
khen cho Chị bộ đạt tiêu
chuẩn (Trong sạch vững
mạnh tiêu biểu năm 2022);
- Quyết định số 103- QĐ/
ĐU ngày 29/12/2024 của
BCH đảng bộ phường
Noong Bua v/v tặng giấy
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khen cho Chị bộ đạt tiêu
chuẩn (Hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ năm 2024);

14 [H1-1.3-02]

Hồ sơ công đoàn trường:

- Năm học 2020- 2021
- Năm học 2021- 2022
- Năm học 2022- 2023
- Năm học 2023- 2024

Phó Hiệu trưởng,
CTCĐ trường
THCS Him Lam

- Minh chứng bản
điện tử

https://drive.google
.com/drive/u/2/fold
ers/1G2g4X34VL
mVP-
kD7imDNtMdgN3j
kGdfA
- Phó hiệu trưởng

- Kế hoạch hoạt động Công
đoàn

- Kế hoạch hoạt động của
ban nữ công

- Biên bản đại hội Công
đoàn.

- Quyết định chuẩn y Ban
chấp hành công đoàn

- QĐ số 463/QĐ-LĐLĐ
(17/4/2023) của LĐLĐ
thành phố Điện Biên Phủ
v/v Công nhận kết quả bầu
cử BCH,Chức danh Chủ
tịch, Phó chủ tịch, UBKT
và chủ nhiệm UBKT
CĐCS trường THCS Him
Lam lần thứ VII, nhiệm kỳ
2023-2028

Liên đoàn lao
động thành phố
Điện Biên

Phó Hiệu trưởng,
CTCĐ trường
THCS Him Lam

- Biên bản các cuộc họp
Công đoàn - Năm học 2020- 2021

- Năm học 2021- 2022
Ban chấp hành
công đoàn
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- Năm học 2022- 2023
- Năm học 2023- 2024

- Báo cáo tổng kết của
Công Đoàn

+ Báo cáo số
19/BCCĐCSTHCSHL
Trường THCS Him Lam
ngày 15/9/2021 Báo cáo
tổng kết phong trào thi đua
năm học 2020-2021. Phát
động phong trào thi đua
năm học 2021-2022 Chủ tịch Công

đoàn trường
THCS Him Lam+ Báo cáo số 16/BC-

CĐCSHL ngày 8/6/2024
của CĐCS Trường THCS
Him Lam v/v Tổng kết
hoạt động Công đoàn năm
học 2023-2024 , nhiệm vụ
trọng tâm năm học 2024-
2025.

- Các quyết định khen
thưởng

- Quyết định số 1225/QĐ
LĐLĐ(13/8/2021) của
BCH LĐLĐ Tỉnh Điện
Biên v/v tặng Bằng khen
của LĐLĐ Tỉnh.

Liên đoàn lao
động Tỉnh Điện
Biên

- Quyết định số 26/QĐ
LĐLĐ(02/7/2024) của
BCH LĐLĐ Tỉnh Điện
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Biên v/v tặng Cờ thi đua
của LĐLĐ Tỉnh.

- Quyết định số 410/QĐ
LĐLĐ(15/12/2022) của
BCH LĐLĐ Tỉnh Điện
Biên v/v tặng Giấy khen
của LĐLĐ Tỉnh.

- Quyết định số 172/QĐ
LĐLĐ(31/5/2024) của
BCH LĐLĐ Tỉnh Điện
Biên v/v tặng Chứng nhận
đạt chuẩn văn hóa của
LĐLĐ Tỉnh.

- Quyết định số 566/QĐ
LĐLĐ(21/8/2023) của
BCH LĐLĐ Tỉnh Điện
Biên v/v tặng Bằng khen
của LĐLĐ Tỉnh.

15 [H1-1.3-03]

Hồ sơ đoàn thanh niên :
- Năm học 2020- 2021
- Năm học 2021- 2022
- Năm học 2022- 2023
- Năm học 2023- 2024

Bí thư Đoàn
thanh Niên

- Minh chứng bản
điện tử
https://drive.google
.com/drive/u/2/fold
ers/1G2g4X34VL
mVP-
kD7imDNtMdgN3j

- Báo cáo tổng kết và
phương hướng hoạt động
của công tác đoàn

- Nghị quyết đại hội chi
đoàn
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kGdfA- Biên bản đại hội Chi đoàn
giáo viên

16 [H1-1.3-04]

- Kế hoạch, phương hướng
hoạt động Đội TNTP Hồ
Chí Minh.

- Năm học 2020- 2021
- Năm học 2021- 2022
- Năm học 2022- 2023
- Năm học 2023- 2024

Tổng phụ trách
Đội Tổng phụ trách đội

- Nghị quyết, biên bản đại
hội Đội TNTP Hồ Chí
Minh.

- Báo cáo tổng kết hoạt
động của Đội TNTP Hồ
Chí Minh trong đại hội
Liên Đội

Tiêu
chi 1.4

17 [H1-1.4-01]

- Quyết định bổ nhiệm
Hiệu trưởng.
- Quyết định bổ nhiệm Phó
hiệu trưởng

- Số 1696/QĐ-UBND ngày
05/7/ 2021
- Số 198/QĐ-UBND ngày
12/5/2021
- Số 1026 /QĐ-UBND
ngày 11/5/2022 UBND thành phố

Điện Biên

- Minh chứng bản
điện tử
https://drive.google
.com/drive/u/2/fold
ers/1GjA9eplk36iR
4Y4TYvyLYgjg1s
ZO5OJZ- Các văn bản chứng chỉ

của Hiệu trưởng và 2 Hiệu
phó.

- Folder: Văn bằng chứng
chỉ Hiệu trưởng và 2 Hiệu
phó.

- Quyết định thành lập tổ
chuyên môn.

- Số 98/QĐ-THCS HL
ngày 26/08/2020
- Số173 /QĐ-THCS HL

Hiệu trưởng
trường THCS
Him Lam

- Minh chứng bản
điện tử
https://drive.google



18

18 [H1-1.4-02]
ngày 26/08/2021
- Số 166/QĐ-THCS HL
ngày 23/08/2022
- Số 150/QĐ-THCS HL
ngày 23/08/2023
- Số 193/QĐ-THCS HL
ngày 12/08/2024

.com/drive/u/2/fold
ers/1GjA9eplk36iR
4Y4TYvyLYgjg1s
ZO5OJZ

- Biên bản bầu tổ trưởng, tổ
phó chuyên môn.

- Năm học 2020- 2021
- Năm học 2021- 2022
- Năm học 2022- 2023
- Năm học 2023- 2024
- Năm học 2024- 2025

Tổ chuyên môn.

- Quyết định bổ nhiệm tổ
trưởng, tổ phó chuyên môn

- Số 99/QĐ-THCS HL
ngày 28/08/2020
- Số 172/QĐ-THCS HL
ngày 26/08/2021
- Số 163/QĐ-THCS HL
ngày 23/08/2022
- Số 152/QĐ-THCS HL
ngày 23/08/2023
- Số 190/QĐ-THCS HL
ngày 12/08/2024

Hiệu trưởng
trường THCS
Him Lam Văn thư lưu trữ

- Hồ sơ tổ chuyên môn - Năm học 2020- 2021 - Minh chứng bản
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19 [H1-1.4-03]

- Năm học 2021- 2022
- Năm học 2022- 2023
- Năm học 2023- 2024
- Năm học 2024- 2025

- Tổ trưởng
chuyên môn

điện tử
https://drive.google
.com/drive/u/2/fold
ers/1GjA9eplk36iR
4Y4TYvyLYgjg1s
ZO5OJZ
- Phần mềm

VnEdu

+ Kế hoạch giáo dục của tổ
chuyên môn, tổ văn phòng
+ Sổ nghị quyết tổ (sổ ghi
biên bản sinh hoạt chuyên
môn tổ)

+ Hồ sơ lựa chọn SGK

- Năm học 2021- 2022
- Năm học 2022- 2023
- Năm học 2023- 2024
- Năm học 2024- 2025

Hiệu phó phụ trách
chuyên môn Hiệu phó

20 [H1-1.4-04]

- Kế hoạch thực hiện
chuyên đề chuyên môn
- Biên bản sinh hoạt chuyên
đề
- Báo cáo thực hiện chuyên
đề.

- Số 177/KH -THCS HL -
CM ngày 25/09/2020
- Số 191 /KH -THCS HL -
CM ngày 11/09/2021
- Số 244/KH -THCS HL -
CM ngày 07/10/2021
- Số 58/KH -THCS HL
ngày 25/03/2022
- Số 187/KH -THCS HL -
CM ngày 16/09/2022
- Số 182/KH -THCS HL -
CM ngày 21/09/2023

- Hiệu phó phụ
trách chuyên môn
- Các tổ chuyên
môn trường
THCS Him Lam

- Hiệu phó phụ
trách chuyên môn
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- Số 73/KH -THCS HL -
ngày 16/03/2024
- Số 81/KH -THCS HL -
CM ngày 25/03/2024
- Số 265/KH -THCS HL -
CM ngày 30/09/2024

Tiêu
chi 1.5

21
[H1-1.5-01]

- Sổ đăng bộ. - Sổ đăng bộ năm 2020,
2021, 2022, 2023, 2024.

Trường THCS
Him Lam Văn thư lưu trữ

22 [H1-1.5-02]

- Quyết định biên chế lớp
học.

- Năm học 2021 – 2022
- Năm học 2022 – 2023
- Năm học 2023 – 2024
- Năm học 2024 - 2025

Hiệu trưởng
trường THCS
Him Lam

Văn thư lưu trữ

- Biên bản họp bầu lớp
trưởng, lớp phó, tổ trưởng
của các lớp hoặc văn bản
của giáo viên chủ nhiệm
lớp chỉ định lớp trưởng, lớp
phó luân phiên hàng năm.

- Năm học 2021 – 2022
- Năm học 2022 – 2023
- Năm học 2023 – 2024
- Năm học 2024 - 2025

Giáo viên chủ
nhiệm Hộp minh chứng

23 [H1-1.5-03] - Sổ chủ nhiệm.

- Năm học 2021 - 2022
- Năm học 2022 - 2023
- Năm học 2023 – 2024
- Năm học 2024 - 2025

Giáo viên chủ
nhiệm lớp

- Hộp minh chứng
- Phần mềm Vnedu
- Minh chứng bản
điện tử
https://drive.google
.com/drive/u/2/fold
ers/1CPBVUfP19N
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1C8ZhzGbASMIG
_JKH8r1MF

24
[H1-1.5-04]

- Sổ gọi tên và ghi điểm

- Năm học 2020- 2021
- Năm học 2021- 2022
- Năm học 2022- 2023
- Năm học 2023- 2024
- Năm học 2024- 2025

Văn thư

- Văn thư lưu trữ
- Phần mềm Vnedu

Tiêu
chi 1.6

25 [H1-1.6-01]
- Sổ quản lý và hồ sơ lưu
trữ các văn bản, công văn
đi, đến.

- Sổ quản lý và hồ sơ lưu
trữ các văn bản, công văn
đi, đến 2020, 2021, 2022,
2023, 2024.

- Văn thư lưu trữ Văn thư lưu trữ

26 [H1-1.6-02]

- Quyết định thành lập hội
đồng kiểm kê tài sản.

- Năm học 2020- 2021
- Năm học 2021- 2022
- Năm học 2022- 2023
- Năm học 2023- 2024
- Năm học 2024- 2025

- Hiệu trưởng
trường THCS
Him Lam

- Minh chứng bản
điện tử
https://drive.google
.com/drive/u/2/fold
ers/1_TTl-
RWASlfDkjl6EjP9
wZ6v87GOK5C7
- Văn thư lưu trữ

- Sổ quản lí tài sản, thiết bị
giáo dục

- Nhân viên thiết
bị - Nhân viên thiết bị



22

27 [H1-1.6-03]

- Quyết định thành lập hội
đồng công khai đối với cơ
sở giáo dục

- Số 122/QĐ-THCS HL
ngày 24/9/2020
- Số 242/QĐ-THCS HL
ngày 06/10/2021
- Số 203/QĐ-THCS HL
ngày 7/10/2023

- Hiệu trưởng
trường THCS
Him Lam

Hiệu trưởng

- Sổ quản lí tài chính:
+ Báo cáo quyết toán,
thống kê tài chính
+ Báo cáo công khai tài
chính hàng năm.

- Năm 2020
- Năm 2021
- Năm 2022
- Năm 2023
- Năm 2024

- Kế toán trường
THCS Him Lam

- Minh chứng bản
điện tử
https://drive.google
.com/drive/u/2/fold
ers/1_TTl-
RWASlfDkjl6EjP9
wZ6v87GOK5C7
- Kế toán

28
[H1-1.6-04]

- Biên bản kiểm tra, kết
luận kiểm tra, kiểm toán
của cấp trên về công tác
quản lí tài chính

- Năm học 2020 - 2021
- Năm học 2021 - 2022
- Năm học 2022 - 2023
- Năm học 2023 - 2024

Các cấp có thẩm
quyền Kế toán

29 [H1-1.6-05]

- Phần mềm quản lý cán
bộ, giáo viên. (vn.edu;
csdl@moet.edu)
- Phần mềm kế toán (misa)
-Phần mềm thiết bị, thư
viện (misa)
-Phần mềm phổ cập

- Từ năm học 2020-2021
đến năm học 2024-2025

Các công ty quản
lí phần mềm

- Bộ phận quản trị
mạng nhà trường
- Kế toán trường
THCS Him Lam
- Nhân viên thiết bị
- Hiệu phó phổ cơ
sở vật chất THCS
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(pcgd.moet.gov.vn) Him Lam

30
[H1-1.6-06]

- Tờ trình, đề án, văn bản
đề nghị của nhà trường với
cấp có thẩm quyền tạo
nguồn tài chính cho nhà
trường.
- Kế hoạch tạo nguồn tài
chính hợp pháp cho nhà
trường

- Từ năm học 2020-2021
đến năm học 2024-2025

Hiệu trưởng
trường THCS
Him Lam

Kế toán

Tiêu
chi 1.7

31 [H1-1.7-01]

Kế hoạch bồi dưỡng đội
ngũ, bồi dưỡng chuyên
môn nghiệp vụ cán bộ quản
lí, giáo viên và nhân viên.

- Số 110/KH-THCSHL
ngày 15/09/2020

Hiệu phó phụ
trách chuyên môn
trường THCS
Him Lam

Hiệu phó

- Số 212/KH-THCSHL
ngày 21/09/2021

- Số 208/KH-THCSHL
ngày 30 /09/2022
- Số 196 /KH-THCSHL
ngày 02 /10 /2023

32 [H1-1.7-02]

Phân công nhiệm vụ giáo
viên

- Quyết định số 100/QĐ-
THCS HL ngày 29/08/2020

Hiệu trưởng
trường THCS
Him Lam

Hiệu phó

- Quyết định số 171/QĐ-
THCS HL ngày 26/08/2021

- Quyết định số 165/QĐ-
THCS HL ngày 23/08/2022
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- Quyết định số 149/QĐ-
THCS HL ngày 23/08/2023

33 [H1-1.7-03]

Hồ sơ kiểm tra nội bộ - Năm học 2020 – 2021
- Năm học 2021 – 2022
- Năm học 2022 – 2023
- Năm học 2023 – 2024
- Năm học 2024 – 2025

Hiệu trưởng
trường THCS
Him Lam

Hiệu trưởng

34 H1-1.7-04]

Hồ sơ hội nghị công nhân
viên chức

- Năm học 2020 – 2021
- Năm học 2021 – 2022
- Năm học 2022 – 2023
- Năm học 2023 – 2024
- Năm học 2024 – 2025

Phó hiệu trưởng
phụ trách công
đoàn trường
THCS Him Lam

Hiệu phó

Tiêu
chi 1.8 35 [H1-1.8-01]

- Kế hoạch giáo dục nhà
trường

- Số 117/KHGD-THCSHL
ngày 21/09/2020
- Số 187/KHGD-THCSHL
ngày 08/09/2021
- Số 169/KHGD-THCSHL
ngày 30/08/2022
- Số 213/KH-THCSHL
Ngày 27/08/2024

Hiệu trưởng
trường THCS Him
Lam

Hiệu phó chuyên
môn

- Kế hạch giáo dục tổ
chuyên môn

- Năm học 2021 – 2022
- Năm học 2022 – 2023

- Tổ trưởng
- Giáo viên

- Minh chứng bản
điện tử
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- Năm học 2023 – 2024
- Năm học 2024 – 2025

https://drive.google
.com/drive/u/2/fold
ers/1AJRrbLWR_g
2WDl_a51U1b-
H49d23j4AE
- Hộp minh chứng
- Phần mềm Vnedu

- Kế hoạch giáo dục của
giáo viên

36 [H1-1.8-02]

- Kế hoạch rà soát điều
chỉnh kế hoạch hoạt động
giáo dục

-Số 200/ KH -THCS HL
ngày 15/09/2022 về KH Tổ
chức hoạch hoạt động giáo
dục ứng phó với đại dịch
covid 19 năm học 2021 -
2022
- Số 280/ KH – THCS HL
ngày 09/11/2021 Kế hoạch
tổ chức các hoạt động giáo
dục
“Thích ứng an toàn, linh
hoạt, kiểm soát hiệu quả
dịch covid 19 ”

- - Điều chỉnh kế hoạch dạy
học của tổ chuyên môn
năm học 2023 - 2024

Hiệu trưởng
trường THCS Him
Lam

- Hiệu trưởng
- Hộp minh chứng
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37 [H1-1.8-03]

Thời khóa biểu - Năm học 2021 – 2022
- Năm học 2022 – 2023
- Năm học 2023 – 2024
- Năm học 2024 – 2025

Hiệu phó phụ trách
chuyên môn
trường THCS Him
Lam

- Minh chứng bản
điện tử
https://drive.google
.com/drive/u/2/fold
ers/1AJRrbLWR_g
2WDl_a51U1b-
H49d23j4AE
- Hiệu phó

Sổ đầu bài - Năm học 2021 – 2022
- Năm học 2022 – 2023
- Năm học 2023 – 2024
- Năm học 2024 – 2025

Văn thư trường
THCS Him Lam

Văn thư lưu trữ

38 [H1-1.8-04]

- Hồ sơ dạy học 2 buổi /
ngày.
- Hồ sơ dạy thêm, học thêm

- Năm học 2021 – 2022
- Năm học 2022 – 2023
- Năm học 2023 – 2024
- Năm học 2024 – 2025

Hiệu phó phụ
trách chuyên môn
trường THCS
Him Lam

Hiệu phó

Tiêu
chi 1.9 39 [H1 -1.9-01]

- Báo cáo của ban thanh tra
nhân dân. - Năm học 2020 – 2021

- Năm học 2021 – 2022
- Năm học 2022 – 2023
- Năm học 2023 – 2024

Ban thanh tra
nhân dân

- Minh chứng bản
điện tử
https://drive.google
.com/drive/u/2/fold
ers/1fWaHbMwcR
khBgf6fQtdY-
quDOwcvlqun



27

40 [H1 -1.9-02]
Sổ tiếp công dân

- Năm học 2020 – 2021
- Năm học 2021 – 2022
- Năm học 2022 – 2023
- Năm học 2023 – 2024

Văn thư trường
THCS Him Lam Hộp minh chứng

41 [H1 -1.9-03]

- Quy chế phối hợp giữa
chính quyền và công đoàn.
- Quy chế dân chủ
+ Quy chế chi tiêu nội bộ

- Số 10/QC-THCSHL ngày
12/1/ 2020
- Số 217/ĐCQC-THCSHL
ngày 16/11/ 2020
- Số 01/QC-THCSHL ngày
14/01/ 2021
- Số 22/ĐCQC - THCSHL
ngày 16/01/ 2021
- Số 06 /QC- THCSHL
ngày 7/1/2022
- Số 04 /QC- THCSHL
ngày 5/1/2023
- Số 05/QC- THCSHL
ngày 05 /1/ 2024.

Hiệu trưởng
trường THCS
Him Lam

Hộp Minh chứng
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+ Quy chế thực hiện dân
chủ trong hoạt động cơ sở
giáo dục

- Số 145/QC- THCSHL
ngày 4/11/ 2020
- Số 210/ QĐ- THCSHL
ngày 3/10/ 2022 Quyết
định ban hành quy chế thực
hiện dân chủ trong hoạt
động của nhà trường
- Số 188/ QĐ- THCSHL
ngày 25/9/ 2023 Quyết
định V/v ban hành chỉ đạo
thực hiện quy chế dân chủ
trường học

+ Quy chế tổ chức hoạt
động cơ quan

- Số 142/QC-THCSHL
2/11/2020 Quy chế tổ chức
hoạt động của cơ quan
- Quy chế tổ chức và hoạt
động của Trường THCS
Him Lam ( Ban hành theo
quyết định số 218/ QĐ-
THCS ngày 25/9/2021 )

Hiệu trưởng
trường THCS
Him Lam

Hiệu trưởng

+ Quy chế văn thư lưu trữ - Số 09/ QĐ- THCSHL
ngày 11/1/2021 Quyết định
ban hành quy chế công tác
văn thư lưu trữ
- Số 20/ QĐ- THCSHL
ngày 3/2/2023 Quyết định
ban hành quy chế về công

Trường THCS
Him Lam

Văn thư lưu trữ
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tác văn thư, lưu trữ

+ Nội quy bảo vệ bí mật
nhà nước

- Số 139 /QĐ-THCSHL
ngày 01/7/2021
- Số 146/QĐ-THCSHL
ngày 2/8/2021

Hiệu trưởng
trường THCS
Him Lam

- Hiệu trưởng
- Văn thư

- Nội quy bảo vệ bí mật
nhà nước ( Ban hành theo
Quyết định số 146/QĐ-
THCSHL ngày 2/8/ 2021 )

- Số 162 /KH-THCSHL
ngày 23/8/ 2021 Kế hoạch
công tác bảo vệ bí mật nhà
nước năm học 2021-2022

- Số 159 /BC-THCSHL
ngày 8/ 6/2024 Báo cáo
Kết quả thực hiện các quy
định của pháp luật về Bảo
vệ bí mật nhà nước ( từ
ngày 1/1/2019 đến
30/5/2024)

+ Quy chế quản lý tài sản
công

- Số 243/QĐ- THCSHL
ngày 2/10/2021
- Số146a/QĐ-THCSHL
ngày 18/8/ 2023

Hiệu trưởng
Trường THCS
Him Lam

-Văn thư lưu trữ

+ Quy chế trang thông tin - Số 248 /QC- THCSHL Hiệu trưởng -Hiệu trưởng
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điện tử ngày 8/10/2021
- Số187c/QC-THCSHL
ngày 8/9/2021
- Số 204/QC-THCSHL
ngày 8/10/ 2023

Trường THCS
Him Lam

+ Quy tắc ứng xử văn hóa - Số 130/QT-THCSHL
ngày 30/9/2020
- Số 71 /QT-THCSHL
ngày 4/4/2023
- Số 176/QT-THCSHL
ngày 17/9/ 2023

Hiệu trưởng
Trường THCS
Him Lam

- Hiệu trưởng

+ Quy chế ban hành chỉ
đạo dịch bệnh

- Số 281 /QC-BCĐ ngày
9/11/2021

Trường THCS
Him Lam

-Văn thư lưu trữ

+ Quy chế mua sắm - Số 138c /QĐ-THCSHL
ngày 15 /7 / 2023
- Số 152 /QĐ- THCSHL
ngày 31/5/ 2024

Hiệu trưởng
Trường THCS
Him Lam

Kế toán

- Quy chế mua sắm tại
trường THCS Him Lam
( Ban hành theo Quyết định
số 138c/ QĐ- THCS ngày
15/ 7/ 2023)

- Quy chế Ban đại diện
CMHS

- Số 01/QC-THCSHL ngày
20/ 9/2019 Quy chế hoạt
động của ban cha mẹ HS

Trường THCS
Him Lam

-Văn thư lưu trữ
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Tiêu
chi 1.10

42 H1 -1.10-
01]

- Quyết định công nhận
trường học an toàn, phòng
chống tai nạn, thương tích
năm học 2019 – 2020

- Số 1145/QĐ-UBND ngày
14/7/2020

UBND Thành phố
Điện Biên Phủ

- Minh chứng bản
điện tử
https://drive.google
.com/drive/u/2/fold
ers/1W2iUpLFx9w
ZHekV7LJO1NV0
0MwanJ9pw

- Quyết định công nhận
trường học an toàn, phòng
chống tai nạn, thương tích
năm học 2021 - 2022

- Số 1238/QĐ-UBND ngày
17/6/2022

- Quyết định công nhận
trường học an toàn, phòng
chống tai nạn, thương tích
năm học 2022 - 2023

- Số 522/QĐ-UBND ngày
10/5/2023

43 H1 -1.10-
02]

- Biên bản kiểm tra an toàn
về PCCC - CNCH

- Biên bản kiểm tra an toàn
về PCCC - CNCH
- Ngày 13/11/2023

Phòng CS về
PCCC và CNCH
- Công an tỉnh
Điện Biên

- Minh chứng bản
điện tử
https://drive.google
.com/drive/u/2/fold
ers/1W2iUpLFx9w
ZHekV7LJO1NV0
0MwanJ9pw
- Hiệu phó

44 H1 -1.10-
03]

- Hòm thư góp ý của nhà
trường.
- Số điện thoại đường dây
nóng

02153.720.026

Phó hiệu trưởng
trường THCS
Him Lam - Phụ
trách CSVC

- Minh chứng bản
điện tử
https://drive.google
.com/drive/u/2/fold
ers/1W2iUpLFx9w
ZHekV7LJO1NV0
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0MwanJ9pw

45 [H1-1.10-
04]

+ Báo cáo KQ tổ chức thực
hiện KH tự thực tập PCCC
- CNCH

- Số 257/BC-THCSHL
ngày 28/11/2022

Trường THCS
Him Lam Hiệu phó

+ Báo cáo kiểm tra định kì
các điều kiện an toàn về
PCCC - CNC

- Số 234/BC-THCSHL
ngày 06/11/2023

- Hằng năm công nhận
trường đạt văn hóa

- Số 128/QĐ-UBND, ngày
21/01/2022

UBND Tỉnh Điện
Biên - Minh chứng bản

điện tử
https://drive.google
.com/drive/u/2/fold
ers/1W2iUpLFx9w
ZHekV7LJO1NV0
0MwanJ9pw

- Hiệu phó phụ
trách

- Số 2211/TB-BCĐ ngày
07/11/2022

Ban chỉ
đạo:“Toàn dân
đoàn kết xây
dựng đời sống
văn hóa”

- Số 172/QĐ-LĐLĐ, ngày
31/5/2024

Liên đoàn lao
động Tỉnh Điện
Biên

- Kế hoạch tuyên truyền
của tổ tâm lí .....(nội dung:
nhà trường không có hiện
tượng kỳ thị, hành vi bạo
lực, vi phạm pháp luật về
bình đẳng giới)

- Số 116/HK-THCSHL
ngày 21/9/2020
- Ngày23/9/2021 năm học
2021- 2022
- Ngày 09/9/2022 năm học
2022 - 2023
- Ngày 9/2023 năm học

- Công đoàn
-Tổ tư vấn tâm lí
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2023 – 2024

- Các bài viết tuyên truyền
về chủ đề bình đẳng giới,
phòng chống bạo lực, xâm
hại (Có trên trang WS, fb
nhà trường)

Các bài viết tuyên truyền
về chủ đề bình đẳng giới,
phòng chống bạo lực, xâm
hại

Trang Web
Him Lam Dbp
Truong
http://thcshimlam.
edu.vn/

Hiệu phó

- Kế hoạch của nhà trường
về về xây dựng trường học
an toàn, phòng chống tai
nạn thương tích

- Số 115/KH-THCSHL
ngày 20/9/2020
- Tháng 9/2021 năm học
2021 - 2022
- Tháng 9/2022 năm học
2022 - 2023
- Số 166/KH-THCSHL
ngày 06/9/2023 năm học
2023 – 2024

Hiệu phó phụ trách
cơ sở vật chất
trường THCS Him
Lam

Hiệu phó

TIÊU CHUẨN 2: CÁN BỘ QUẢN LÍ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

Tiêu
chi 2.1

1 [H2-2.1- 01]

Các loại văn bằng chứng
chỉ hoặc chứng nhận đã
qua lớp bồi dưỡng tập huấn
về chuyên môn nghiệp vụ
quản lí giáo dục

Số
187050/CBQL.THCS.18.4
0 ngày 28/07/2018

Hiệu trưởng trường
CĐSPĐB

- Minh chứng
bản điện tử
https://drive.go
ogle.com/drive
/u/2/folders/1J
9hT1p3_Vdm9
frOyvX3ulYIZ
wjP1PQxY

Số 101/QĐ-TCT ngày
6/6/2008

Hiệu trưởng trường
CT Tỉnh Điện Biên

Số 75774/QL/HVCT-
HCQG ngày 8/12/2009

Trường chính trị Tỉnh
Điện Biên
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Số
187050/CBQL.THCS.18.4
1 ngày 28/07/2018

Hiệu trưởng trường
CĐSPĐB

TC 0065062 TCLLCT-HC
ngày 23/12/2019

Hiệu trưởng trường
CT Tỉnh Điện Biên

Số
187050/CBQL.THCS.18.4
2 gày 28/07/2018

Hiệu trưởng trường
CĐSPĐB

TC368622-QL/HVHCQG-
NTCLLCTHC ngày
21/06/2018

Trường chính trị Tỉnh
Điện Biên

Số 87-CVTP2 ngày
10/05/2021

Trường chính trị Tỉnh
Điện Biên

2 [H2-2.1- 02]

- Kết quả đánh giá hiệu
trưởng, phó hiệu trưởng
hàng năm

Số 780/TB-PGDĐT ngày
19/06/2021
Số 822 / TB- PGDĐT ngày
13/06/2022

Phòng GD&ĐT
TPĐBP

- Minh chứng
bản điện tử

https://drive.go
ogle.com/drive
/u/2/folders/1J
9hT1p3_Vdm9
frOyvX3ulYIZ
wjP1PQxY

Số 1683/ TB- UBND ngày
26/07/2023
- Số 1683/ TB- UBND
ngày 02/07/2024

UBND Thành phố
Điện Biên Phủ

3 [H2-2.1- 03] Số 1281/QĐ-UBND ngày
19/07/2021

Bằng khen của
UBND Tỉnh Điện

- Minh chứng
bản điện tử



35

Các hình thức khen thưởng
hiệu trưởng, phó hiệu
trưởng

Biên https://drive.go
ogle.com/drive
/u/2/folders/1J
9hT1p3_Vdm9
frOyvX3ulYIZ
wjP1PQxY

Số 1260/QĐ-UBND ngày
22/06/2022

Giấy khen của UBND
Thành phố Điện Biên
Phủ

Số 1287/QĐ-UBND ngày
25/07/2022

Bằng khen của
UBND Tỉnh Điện
Biên

Số 1727/QĐ-CTN ngày
28/12/2023

Huân chương lao
động hạng III Chủ
tịch nước CHXHCN
Việt Nam

Số 1113/QĐ-UBND ngày
07/08/2023

Giấy khen của UBND
Thành phố Điện Biên
Phủ

Số 2542/QĐ-BGDĐT
ngày 17/9/2024

Bằng khen của Bộ
Giáo dục

Số 1582/QĐ-CTN ngày
28/12/2023

QĐ công nhận nhà
giáo ưu tú của Chủ
tịch nước

Tiêu
chi 2.2 4 [H2-2.2-01]

Danh sách giáo viên, nhân
viên của nhà trường có
thông tin về trình độ đào
tạo.

Có danh sách tính đến thời
điểm hết ngày 31/12/2023.

Trường THCS Him
Lam

- Minh chứng
bản điện tử
https://drive.go
ogle.com/drive
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/u/2/folders/1x
B2QA-
iqDckj6MGg9
OduyVkB-
19HBXeI

5
[H2-2.2-02]

- Kết quả đánh giá xếp loại
giáo viên hàng năm
- Kết quả chuẩn giáo viên

Số 127/ QĐ-THCSHL
ngày 7/07/2020
Số 106/ QĐ-THCSHL
ngày 21/05/2021
Số 107/QĐ-THCSHL ngày
18/05/2022
Số 111/QĐ-THCSHL ngày
19/5/2023
Số 135/QĐ-THCSHL ngày
20/5/2024

Trường THCS Him
Lam

- Minh chứng
bản điện tử
https://drive.go
ogle.com/drive
/u/2/folders/1x
B2QA-
iqDckj6MGg9
OduyVkB-
19HBXeI

6 [H2-2.2-03]
Kết quả thi KHKT

Số 09/QĐ-SGDĐT ngày
08/01/2021

Sở GD-ĐT tỉnh Điện
Biên

- Minh chứng
bản điện tử
https://drive.go
ogle.com/drive
/u/2/folders/1x
B2QA-
iqDckj6MGg9
OduyVkB-
19HBXeI

Số 58/QĐ-SGDĐT ngày
19/01/2022

Sở GD-ĐT tỉnh Điện
Biên

Số 25/QĐ-SGDĐT ngày
12/01/2023

Sở GD-ĐT tỉnh Điện
Biên

Số 26/QĐ-SGDĐT ngày
11/01/2024

Sở GD-ĐT tỉnh Điện
Biên
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Kết quả STTTN học sinh

Số 1620/QĐ-BTC ngày
01/07/2021

Ban tổ chức cuộc thi
STTTN

Số 86/QĐ-BTC ngày
24/07/2024

Ban tổ chức cuộc thi
STTTN

7 [H2-2.2-04]

Kết quả sáng kiến được cấp
có thẩm quyền công nhận.

Số 1268/QĐ-UBND ngày
11/06/2021

UBND TP Điện Biên
Phủ

- Minh chứng
bản điện tử

https://drive.go
ogle.com/drive
/u/2/folders/1x
B2QA-
iqDckj6MGg9
OduyVkB-
19HBXeI

Số 1120/QĐ-UBND ngày
27/05/2022

UBND TP Điện Biên
Phủ

Số 845/PGDĐT ngày
09/06/2023

UBND TP Điện Biên
Phủ

Số 1002/QĐ-UBND ngày
06/06/2024

UBND TP Điện Biên
Phủ

Danh hiệu CSTĐ cấp cơ
sở.

Số 1355/QĐ-UBND ngày
21/6/2021

UBND TP Điện Biên
Phủ

Số 1261/QĐ-UBND ngày
22/6/2022

UBND TP Điện Biên
Phủ

Số 1112/QĐ-UBND ngày
07/08/2023

UBND TP Điện Biên
Phủ

Số 1153/QĐ-UBND ngày
02/07/2024

UBND TP Điện Biên
Phủ

Các loại bằng khen, giấy
khen.

Số 1281/QĐ-UBND ngày
19/07/2021

UBND Tỉnh Điện
Biên
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Số 1354/QĐ-UBND ngày
21/6/2021

UBND TP Điện Biên
Phủ

Số 1260/QĐ-UBND ngày
22/06/2022

UBND TP Điện Biên
Phủ

Số 1287/ QĐ-UBND ngày
25/07/2022

UBND Tỉnh Điện
Biên

Số 1473/ QĐ-UBND ngày
16/08/2022

UBND Tỉnh Điện
Biên

Số 1113/QĐ-UBND ngày
07/08/2023

UBND TP Điện Biên
Phủ

Số 1363/QĐ-UBND ngày
22/08/2023

UBND Tỉnh Điện
Biên

Số 1503/QĐ-UBND ngày
14/09/2023

UBND Tỉnh Điện
Biên

Số 1582/QĐ-CTN ngày
25/12/2023

Phong tặng danh hiệu
NGƯT

Chủ tịch nước
CHXHCN Việt Nam

Số 1727/QĐ-CTN ngày
18/12/2023

Huân chương lao
động hạng III Chủ
tịch nước CHXHCN
Việt Nam

Số 1154/QĐ-UBND ngày UBND TP Điện Biên
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02/07/2024 UBND TP
Điện Biên Phủ

Phủ

Tiêu
chi 2.3

8 [H2-2.3 -01]

- Văn bản triệu tập nhân
viên tham dự các lớp bồi
dưỡng, tập huấn về chuyên
môn, nghiệp vụ.

- Số 874/PGĐT- GDTH,
BDCT, BDCM nghiệp vụ
CBGV, nhân viên năm học
2021- 2022
- Số 967/KH- GDTH, BD
CB QL, GV, nhân viên các
sơ sở giáo dục năm học
2022- 2023
- Số 1006/KH- GDTH, BD
CB QL, GV, nhân viên các
sơ sở giáo dục năm học
2023- 2024
- Số 1350/PGĐT- THCS,
hội thảo tập huấn, bồi
dưỡng chuyên môn cán bộ
giáo viên, nhân viên năm
học 2023- 2024

Phòng GD&ĐT
Thành phố Điện Biên
Phủ

- Minh chứng
bản điện tử
https://drive.go
ogle.com/drive
/u/2/folders/1X
ILMOlM2KdJ
MrlMZUUch
MuJe9JLUjez2

- Kết quả học tập tại các
lớp bồi dưỡng, tập huấn về
chuyên môn nghiệp vụ.

- Số 0706032 cấp ngày
21/4/2023
- Số 1122300133 cấp ngày
3/8/2022
- Số 0557222 cấp ngày
25/01/2011
- Số 0557222 cấp ngày
25/01/2011

- Công an thành phố
Điện Biên Phủ

-Trung tâm Ngoại
ngữ tin học Vinatet

- Trường ĐH KHXH
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- Số 0053/LT19 cấp ngày
7/1/2019

và nhân văn

Tiêu
chi 2.4

9 [H2-2.4-01]

Quyết định thành lập; Kế
hoạch hoạt động của Ban
tư vấn TLHS

- Số 116/KH – THCSHL,
ngày 21 tháng 9 năm 2020
- Số 214/QĐ – THCSHL,
ngày 22 tháng 9 năm 2021
- Số 215/KH – THCSHL,
ngày 23 tháng 9 năm 2021
- Số 168/QĐ – THCSHL,
ngày 01 tháng 9 năm 2022
- Số 173/QĐ – THCSHL,
ngày 15 tháng 9 năm 2023

Hiệu trưởng trường
THCS Him Lam

- Minh chứng
bản điện tử

https://drive.go
ogle.com/drive
/u/2/folders/1f
V6DFEcFP1c
mRutInfZ8SX
LG6SyBRiHH

10 [H2-2.4-02]
Sổ đội về theo dõi học sinh

- Năm học 2020 - 2021
- Năm học 2021 - 2022
- Năm học 2022- 2023
- Năm học 2023- 2024

Trường THCS Him
Lam, văn thư lưu trữ

Văn thư lưu
trữ

11 [H2 -2.4-
03]

Hồ sơ chế độ chính sách
của học sinh

- Năm học 2020 - 2021
- Năm học 2021 - 2022
- Năm học 2022 - 2023
- Năm học 2023 - 2024
- Năm học 2024 - 2025

Trường THCS Him
Lam

Hồ sơ lưu trữ,
Phòng kế toán.
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12 [H2 -2.4-
04]

Danh sách học sinh được
cấp học bổng, khen thưởng
của các cơ quan ban ngành

- Năm học 2020 - 2021
- Năm học 2021 - 2022
- Năm học 2022 - 2023
- Năm học 2023 - 2024
- Năm học 2024 - 2025

Trường THCS Him
Lam

- Minh chứng
bản điện tử
https://drive.go
ogle.com/drive
/u/2/folders/1f
V6DFEcFP1c
mRutInfZ8SX
LG6SyBRiHH

13 [H2-2.4- 05]

Quyết định khen thưởng
học sinh có thành tích trong
học tập và rèn luyện
(HKPĐ, giai điệu tuổi
hồng, KHKT, sáng tạo
thanh thiếu niên)

- Năm học 2020 - 2021
- Năm học 2021 - 2022
- Năm học 2022 - 2023
- Năm học 2023 - 2024

- Hiệu trưởng trường
THCS Him Lam
- UBND Thành phố
Điện Biên Phủ
- Phòng GD&ĐT
Thành phố Điện Biên
Phủ
- Sở giáo dục và đào
tạo
- UBND Thành phố
Điện Biên Phủ
- UBND tỉnh Điện
Biên.

- Minh chứng
bản điện tử
https://drive.go
ogle.com/drive
/u/2/folders/1f
V6DFEcFP1c
mRutInfZ8SX
LG6SyBRiHH

TIÊU CHUẨN 3: CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

Tiêu chi STT Mã minh
chứng

Tên minh chứng Số, ngày ban hành, hoặc
thời điểm phỏng vấn,

quan sát

Nơi ban hành hoặc
người thực hiện

Ghi chú
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Tiêu chi
3.1

1 [H3-3.1-01]

- Sơ đồ tổng thể của nhà
trường (Hình ảnh tư liệu
tổng thể nhà trường)

Hồ sơ bản vẽ hoàn công
của Công ty cổ phần Him
Ham

Công ty cổ phần Him
Ham

- Hiệu trưởng

- Minh chứng
bản điện tử
https://drive.go
ogle.com/drive
/u/2/folders/1K
_3DZWK-
cVjmL219cTA
q0DPQC46kI2
G_

2
[H3-3.1-02] Giấy chứng nhận quyền sử

dụng đất.
Số vào sổ cấp GCN:
CT01094, ngày 10/11/2015

Sở TN-MT tỉnh Điện
Biên

Hiệu trưởng
trường THCS
Him Lam

3 [H3- 3.1-03]

- Hồ sơ thiết kế xây dựng
nhà trường (Các tài liệu
hình ảnh nhà trường.)

Hồ sơ công trình tổng thể
của Công ty cổ phần Him
Lam.

Trường THCS Him
Lam

- Minh chứng
bản điện tử
https://drive.go
ogle.com/drive
/u/2/folders/1K
_3DZWK-
cVjmL219cTA
q0DPQC46kI2
G_

Tiêu chi
3.2 4

[H3-3.2-01] Sổ tài sản Công cụ cố định - Năm học 2020 - 2021
- Năm học 2021 - 2022
- Năm học 2022- 2023

Trường THCS Him
Lam

- Kế toán
trường
- Phó hiệu
trưởng phụ
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- Năm học 2023- 2024
- Năm học 2024- 2025

trách CSVC

5

[H3-3.2-02]

- Kế hoạch, Biên bản sửa
chữa định kỳ, bổ sung tài
sản cố định

- Quyết định số 14236
/2022 QĐ-Lienviet
Potsbank ngày 15/12 năm
2022 V/v phê duyệt thiết
kế, khía toán công trình cải
tạo nâng cấp trường THCS
Him Lam
- QĐ tài trợ số
660/2022/QĐ-HDQT
25/11/2022 V/v tài trợ kinh
phí cải tạo nâng cấp trường
THCS Him Lam

- Công ty cổ phần
Him Ham, - Trường
THCS Him Lam

- Kế toán
trường
- Phó hiệu
trưởng phụ
trách CSVC

- Minh chứng
bản điện tử
https://drive.go
ogle.com/drive
/u/2/folders/1c
CZQduLiSi67x
8AOaGkZLsai
edH4YeaA

6 [H3-3.2-03]

Quyết định công nhận Thư
viện trường học Tiên tiến
năm học 2019-2020

QĐ số 2253/QĐ -SGDĐT
ngày 07/07/2019

Sở Giáo dục và Đào
tạo tỉnh Điện Biên

- Minh chứng
bản điện tử
https://drive.go
ogle.com/drive
/u/2/folders/1D
g49ZRhdoUud
nXXIeOVZE
WL8K_oDM2
Lo
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7
[H3-3.2-04].

Hồ sơ quản lý thư viện
- Kế hoạch hoạt động thư
viện
- Nội qui Thư viện
- Nội quy phòng cháy chữa
cháy thư viện.

- Biên bản Kiểm kê thư
viện

- Kế hoạch hoạt động tháng
9 năm 2020, 2021
- Kế hoạch hoạt động tháng
8 năm 2022
- Kế hoạch hoạt động số
147/KH- THCSHL ngày
18/8/2023
- Kế hoạch hoạt động số
196/KH- THCSHL ngày
12/8/2024
- Biên bản kiểm kê thư viện
năm 2020, 2021, 2022,
2023, 2024

Trường THCS Him
Lam

- Thư viện
trường

- Minh chứng
bản điện tử
https://drive.go
ogle.com/drive
/u/2/folders/1D
g49ZRhdoUud
nXXIeOVZE
WL8K_oDM2
Lo

8
[H3-3.2-05]

Các minh chứng khác liên
quan về các hạng mục công
trình (hình ảnh tư liệu)

- Năm học 2020- 2021
- Năm học 2021- 2022
- Năm học 2022- 2023
- Năm học 2023- 2024

Trường THCS Him
Lam

- Minh chứng
bản điện tử
https://drive.go
ogle.com/drive
/u/2/folders/1K
_3DZWK-
cVjmL219cTA
q0DPQC46kI2
G_

Tiêu chi
3.3 9 [H3-3.3-01]

- Hợp đồng cung cấp nước
sạch
- Biên bản kiểm tra của cơ
quan y tế về nước sạch; nội

Biên bản phối hợp về việc
kiểm tra nước sạch- nước
uống:
- Ngày 25/8/2020

Công ty cấp nước
sạch Điện Biên

- Minh chứng
bản điện tử

https://drive.g
oogle.com/dri
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dung liên quan đến vệ sinh
công cộng.

- Ngày 28/8/2021
- Ngày 26/8/2022
- Ngày 28/8/2023
- Ngày 28/8/2024

ve/u/2/folders
/1sZUv56fDn
kVtU5MXkA
fzhTb4bo8X
ROp8

- Kế toán
trường THCS
Him Lam

10
[H3-3.3-02]

- Hợp đồng cung cấp điện. Năm 2020, 2021, 2022,
2023, 2024, 2025

Công ty Điện lực
Điện Biên

Kế toán
trường THCS
Him Lam

11 [H3-3.3-03]
Hợp đồng kết nối mạng
Internet.

Từ năm học 2020 đến năm
học 2024

Nhà mạng Viettet,
VNPT

Kế toán
trường THCS
Him Lam

12 [H3-3.3-04]

- Hợp đồng thu gom và vận
chuyển rác.

Năm 2020, 2021, 2022,
2023, 2024, 2025

Công ty Đô thị Điện
Biên

Kế toán
trường THCS
Him Lam

- Minh chứng
bản điện tử
https://drive.go
ogle.com/drive
/u/2/folders/1s
ZUv56fDnkVt
U5MXkAfzhT
b4bo8XROp8
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13
[H3-3.3-05]

Hồ sơ thiết bị dạy học :
- Sổ theo dõi thiết bị.
- Sổ thống kê các thiết bị
được sửa chữa hàng năm.
- Hóa đơn sửa chữa các
thiết bị.

- Năm học 2020 - 2021
- Năm học 2021 - 2022
- Năm học 2022- 2023
- Năm học 2023- 2024
- Năm học 2024- 2025

Trường THCS Him
Lam

Nhân viên
thiết bị

14
[H3-3.3-06]

Các minh chứng khác về
các hạ tầng kỹ thuật. (Hình
ảnh tư liệu)

- Năm học 2020- 2021
- Năm học 2021- 2022
- Năm học 2022- 2023
- Năm học 2023- 2024

Trường THCS Him
Lam

- Minh chứng
bản điện tử
https://drive.go
ogle.com/drive
/u/2/folders/1s
ZUv56fDnkVt
U5MXkAfzhT
b4bo8XROp8

TIÊU CHUẨN 4: QUAN HỆ GIỮA NHÀ TRƯỜNG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI

1 [H4-4.1-01]

Chương trình, kế hoạch
họp phụ huynh các lớp,
trường.

- Năm học 2020 - 2021
- Năm học 2021 - 2022
- Năm học 2022 - 2023
- Năm học 2023 - 2024
- Năm học 2024 - 2025

- Hiệu trưởng trường
THCS Him Lam
- Ban đại diện Cha mẹ
học sinh trường

Hiệu trưởng
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Tiêu
chi 4.1

Biên bản họp Ban đại diện
cha mẹ học sinh của các
lớp, trường

- Năm học 2020 - 2021
- Năm học 2021 - 2022
- Năm học 2022 - 2023
- Năm học 2023 - 2024
- Năm học 2024 - 2025

2

[H4-4.1-02]

Báo cáo các hoạt động của
Ban đại diện cha mẹ học
sinh lớp, trường

- Năm học 2020 - 2021
- Năm học 2021 - 2022
- Năm học 2022 - 2023
- Năm học 2023 - 2024
- Năm học 2024 - 2025

- Hiệu trưởng trường
THCS Him Lam
- Ban đại diện Cha
mẹ học sinh trường
- GVCN
- Hồ sơ điện tử

Hiệu trưởng

Báo cáo của nhà trường tại
hội nghị ban đại diện cha
mẹ học sinh trường, lớp.

- Năm học 2020 - 2021
- Năm học 2021 - 2022
- Năm học 2022 - 2023
- Năm học 2023 - 2024
- Năm học 2024 - 2025

Báo cáo tình hình của lớp,
của từng học sinh.

- Năm học 2020 - 2021
- Năm học 2021 - 2022
- Năm học 2022 - 2023
- Năm học 2023 - 2024
- Năm học 2024 - 2025
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3 [H4-4.1-03]

Kế hoạch hoạt động của
Ban đại diện cha mẹ học
sinh lớp, trường

- Năm học 2020 - 2021
- Năm học 2021 - 2022
- Năm học 2022 - 2023
- Năm học 2023 - 2024
- Năm học 2024 - 2025

- Hiệu trưởng trường
THCS Him Lam
- Ban đại diện Cha mẹ
học sinh trường

Hiệu trưởng

4 [H4-4.1-04]

- Quy chế hoạt động Ban
đại diện cha mẹ học sinh

- Năm học 2020 - 2021
- Năm học 2021 - 2022
- Năm học 2022 - 2023
- Năm học 2023 - 2024
- Năm học 2024 - 2025

- Hiệu trưởng trường
THCS Him Lam
- Ban đại diện Cha
mẹ học sinh trường

- Hiệu trưởng

5 [H4-4.1-05]

- Cam kết phối hợp giữa
trường với Ban đại diện
cha mẹ học sinh trong việc
thực hiện an toàn giao
thông, phòng chống dịch
bệnh.

- Năm học 2020 - 2021
- Năm học 2021 - 2022
- Năm học 2022 - 2023
- Năm học 2023 - 2024
- Năm học 2024 - 2025

- Hiệu trưởng trường
THCS Him Lam
- Ban đại diện Cha
mẹ học sinh trường

Hiệu trưởng

6 [H4-4.1-06]

- Ban đại diện cha mẹ học
sinh tham dự lễ khai giảng,
lễ tổng kết, lễ kỉ niệm ngày
Nhà giáo Việt Nam, các
hoạt động giáo dục: thể dục
thể thao, văn hoá văn nghệ,
Hội trại, phòng chống dịch
bệnh (Covid 19), ủng hộ

Folder: ảnh, video, link,
văn bản cha mẹ học sinh
phối hợp thực hiện các hoạt
động của nhà trường trên
trang Facebook Him Lam
Dbp Truong
- Năm học 2020 - 2021

Ban truyền thông
trường THCS Him
Lam

- Minh chứng
bản điện tử
https://drive.go
ogle.com/drive
/u/2/folders/1C
TdcD_dTUBg
TR7QbZSYen
3NbJUkOO_G
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bão lụt…
- Ban đại diện cha mẹ học
sinh phối hợp với nhà
trường tiến hành Hội nghị
Ban đại diện cha mẹ học
sinh trường.
- Ban đại diện cha mẹ học
sinh tổ chức các buổi toạ
đàm nhân ngày nhà giáo
Việt Nam 20 -11
- Các văn bản về triển khai
lễ hội Hoa anh đào, dân vũ,
trại đẹp,…

- Năm học 2021 - 2022
- Năm học 2022 - 2023
- Năm học 2023 - 2024
- Năm học 2024 - 2025

G

7

[H4-4.1-07]

QĐ thành lập Tổ tiếp nhận
tài trợ

- Số 137/QĐ – THCSHL,
ngày 20 tháng 10 năm 2020
- Số 246/QĐ – THCSHL,
ngày 08 tháng 10 năm 2021
- Số 201/QĐ – THCSHL,
ngày 27 tháng 9 năm 2022
- Số 258/QĐ – THCSHL,
ngày 25 tháng 11 năm 2023
- Số 162/QĐ – THCSHL,
ngày 13 tháng 6 năm 2024

- Hiệu trưởng trường
THCS Him Lam

Văn thư lưu trữ

Quyết định V/v thành lập
tổ rà soát, kiểm tra tiếp
nhận tài trợ năm học 2023-

- Số 180/QĐ- THCSHL
ngày 20/12/2023
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2024.

- Quyết định về việc cải
tạo, nâng cấp trường THCS
Him Lam thành phố Điện
Biên Phủ Tỉnh Điện Biên

- Số 660/2022/ QĐ –
HĐQT, ngày 25/11/2022

Quyết định về việc phê
duyệt quyết toán sau kiểm
toán công trình cải tạo nâng
cấp trường THCS Him
Lam

- Số 14236/2022/QĐ -
LVPost Bank, ngày
15/12/2022
- Số 23098/QĐ LP Bank
ngày 05/8/2024

Quyết định về việc tiếp
nhận tài trợ của ngân hàng
Bưu điện Liên Việt cải tạo
nâng cấp trường THCS
Him Lam năm 2023

Số 785/UBND-GDDT
ngày 08/05/2023

Biên bản kiểm đếm số
lượng, tiếp nhận tài trợ
công trình trường THCS
Him Lam

- Ngày 22/12/2023

Biên bản xác nhận nguồn
tài trợ các HĐGD: Thi đua
khen thưởng, khuyến học –
tổ chức hoạt động VH –
VN – TDTT trải nghiệm
sáng tạo – Chăm sóc tôn
tạo cảnh quan năm 2023 –

- Ngày 12/12/2023
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2024.

Biên Bản bàn giao vườn
cây hồng cổ Sa Pa

- Tháng 11 năm 2024

Kế hoạch Triển khai thực
hiện phong trào “ Tết trồng
cây” năm 2024

Số 32/KH-THCSHL ngày
01/02/2024

Danh sách các cá nhân, tổ
chức hỗ trợ tài chính, cơ sở
vật chất,…

- Năm học 2020 - 2021
- Năm học 2021 - 2022
- Năm học 2022 - 2023
- Năm học 2023 - 2024
- Năm học 2024 - 2025

Kế toán trường
THCS Him Lam

Kế toán

8
[H4 -4.1-08]

- Báo cáo tình hình thực
hiện và kết quả công tác
phổ cập giáo dục- xoá mù
chữ
- Hồ sơ công nhận phổ cập
giáo dục-xoá mù chữ
- Kế hoạch thực hiện phổ
cập giáo dục-xoá mù chữ

- Năm học 2020 - 2021
- Năm học 2021 - 2022
- Năm học 2022 - 2023
- Năm học 2023 - 2024
- Năm học 2024 - 2025

Phó hiệu trưởng – phụ
trách cơ sở vật chất,
CTCĐ

Phó Hiệu
trưởng

9
[H4-4.1-09]

- Quyết định thành lập hội
khuyến học- khuyến tài
Him Lam
- Quy chế Quỹ khuyến học
- khuyến tài Him Lam do

- Kế toán trường
THCS Him Lam

Kế toán trường
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NHBĐ Liên Việt Postbank
tài trợ
- Quyết định khen thưởng
hàng năm

Tiêu
chi 4.2

10 [H4-4.2-01]

Kế hoạch của nhà trường
về tuyên truyền pháp luật

Folder: Kế hoạch của nhà
trường về tuyên truyền
pháp luật
- Năm học 2021 - 2022
- Năm học 2022 - 2023
- Năm học 2023 - 2024
- Năm học 2024 - 2025

Hiệu phó Hiệu trưởng
phụ trách chuyên môn
trường THCS Him
Lam

- Minh chứng
bản điện tử
https://drive.go
ogle.com/drive
/u/2/folders/1v
c4OTV606iP6
4Soi4_poJ0JY
DIAFIma7

11 [H4-4.2-02]

Biên bản của nhà trường về
tuyên truyền pháp luật

- Năm học 2022 – 2023
- Năm học 2023 – 2024

Hiệu phó Hiệu trưởng
phụ trách chuyên môn
trường THCS Him
Lam

- Minh chứng
bản điện tử
https://drive.go
ogle.com/drive
/u/2/folders/1v
c4OTV606iP6
4Soi4_poJ0JY
DIAFIma7

12 [H4-4.2-03]

Các quyết định thành lập
ban, đội chỉ đạo phòng
cháy, chữa cháy và cứu
nạn, cứu hộ.

- Năm học 2020 - 2021
- Năm học 2021 - 2022
- Năm học 2022 - 2023
- Năm học 2023 - 2024
- Năm học 2024 - 2025

Phó Hiệu trưởng -
phụ trách cơ sở vật
chất, CTCĐ

- Phó Hiệu
trưởng

- Minh chứng
bản điện tử
https://drive.go
ogle.com/drive
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/u/2/folders/1v
c4OTV606iP6
4Soi4_poJ0JY
DIAFIma7

Các kế hoạch và phương án
để đảm bảo công tác phòng
cháy, chữa cháy, cứu nạn,
cứu hộ; thực hiện an toàn
giao thông, an toàn trường
học, phòng chống tai nạn
thương tích.
Kế hoạch Tổ chức hoạt
động trải nghiệm về công
tác phòng cháy, chữa cháy,
cứu nạn, cứu hộ (Phối hợp
thực hiện cùng Đội phòng
cháy chữa cháy, cứu nạn,
cứu hộ Công An tỉnh Điện
Biên

- Năm học 2020 - 2021
- Năm học 2021 - 2022
- Năm học 2022 - 2023
- Năm học 2023 - 2024
- Năm học 2024 - 2025

Báo cáo của nhà trường về
công tác phòng cháy chữa
cháy, cứu nạn cứu hộ.

- - Năm học 2020 - 2021
- Năm học 2021 - 2022
- Năm học 2022 - 2023
- Năm học 2023 - 2024
- Năm học 2024 - 2025

Các biên bản thực hiện an
toàn giao thông an toàn
trường học, phòng chống
tai nạn thương tích.

- Năm học 2020 - 2021
- Năm học 2021 - 2022
- Năm học 2022 - 2023
- Năm học 2023 - 2024
- Năm học 2024 - 2025
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- Link các hoạt động tuyên
truyền phổ biến pháp luật về
an toàn giao thông.
- Link các hoạt động tuyên
truyền về kĩ năng phòng
cháy chữa cháy
- Link các hoạt động tuyên
truyền về tư vấn tâm lý, sức
khoẻ sinh sản vị thành niên.

Folder: Link các hoạt động
tuyên truyền phổ biến pháp
luật, an toàn giao thông,
phòng cháy chữa cháy, tư
vấn tâm lí sức khỏe sinh
sản vị thành niên trên trang
Facebook Him Lam Dbp
Truong
- Năm học 2020 - 2021
- Năm học 2021 - 2022
- Năm học 2022 - 2023
- Năm học 2023 - 2024
- Năm học 2024 - 2025

Ban truyền thông
trường THCS Him
Lam

- Minh chứng
bản điện tử
https://drive.go
ogle.com/drive
/u/2/folders/1v
c4OTV606iP6
4Soi4_poJ0JY
DIAFIma7

13 [H4-4.2-04]

- Hình ảnh tư liệu hoạt
động, lễ hội, sự kiện của
địa phương được tổ chức
tại nhà trường hoặc có sự
tham gia của học sinh và
giáo viên nhà trường

Folder: Link hình ảnh tư
liệu hoạt động, lễ hội sự
kiện trên trang Facebook
Him Lam Dbp Truong
- Năm học 2020 - 2021
- Năm học 2021 - 2022
- Năm học 2022 - 2023
- Năm học 2023 - 2024
- Năm học 2024 - 2025

Ban truyền thông
trường THCS Him
Lam

- Minh chứng
bản điện tử
https://drive.go
ogle.com/drive
/u/2/folders/1v
c4OTV606iP6
4Soi4_poJ0JY
DIAFIma7

Quyết định và danh sách
Kết quả thi đấu các môn
thể thao trong Giải thi đấu

- Năm học 2023- 2024 Phó hiệu trưởng – phụ
trách cơ sở vật chất



55

thể thao họ sinh phổ thông
tỉnh Điện Biên và Hội khỏe
Phù Đổng các cấp

14 [H4-4.2-05]

Cam kết thực hiện an toàn
giao thông của lớp.

- Năm học 2020 - 2021
- Năm học 2021 - 2022
- Năm học 2022 - 2023
- Năm học 2023 - 2024
- Năm học 2024 - 2025

Hiệu phó phụ trách
chuyên môn - trường
THCS Him Lam

Hiệu phó phụ
trách

15 [H4-4.2-06]

- Các quy chế giữa nhà
trường và y tế phường
Noong Bua về chăm sóc và
bảo vệ sức khoẻ
- Các kế hoạch giữa nhà
trường và y tế phường
Noong Bua về chăm sóc và
bảo vệ sức khoẻ
- Các biên bản giữa nhà
trường và y tế phường
Noong Bua về chăm sóc và
bảo vệ sức khoẻ

- Năm học 2020 - 2021
- Năm học 2021 - 2022
- Năm học 2022 - 2023
- Năm học 2023 - 2024
- Năm học 2024 - 2025

Y tế Trường THCS
Him Lam

Nhân viên y tế
Trường học

TIÊU CHUẨN 5: HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ KẾT QUẢ GIÁO DỤC

Tiêu
chi 5.1 1 [H 5-5.1-01]

Báo cáo chuyên đề, đề tài
sáng kiến kinh nghiệm

- Năm học 2020 - 2021
- Năm học 2021 - 2022
- Năm học 2022 - 2023

Hiệu phó phụ trách
chuyên môn - trường
THCS Him Lam

Phó hiệu
trưởng
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- Năm học 2023 – 2024
- Năm học 2024 – 2025

Tiêu
chi 5.2

2
[H5-5.2-01]

Kế hoạch giáo dục cho HS
khuyết tật hòa nhập

- Số 217/KH - THCSHL
ngày 24/9/2021
- Số 191/KH - THCSHL
ngày 20/9/2022
- Số 166a/KH - THCSHL
ngày 06/9/2023

Hiệu phó phụ trách
chuyên môn - trường
THCS Him Lam

Phó hiệu
trưởng

- Số 259/ KH - THCSHL
ngày 25/9/2024

Ban truyền thông
trường THCS Him
Lam

https://thcshiml
am.pgdtpdienbi
enphu.edu.vn/

Hồ sơ giáo dục với HS
khuyết tật.

Kế hoạch cá nhân giáo dục
HS khuyết tật.

Hiệu phó phụ trách
chuyên môn - trường
THCS Him Lam

Phó hiệu
trưởng

Danh sách quyên góp cho
HS có hoàn cảnh khó khăn.

- Năm học 2020 - 2021
- Năm học 2021 - 2022
- Năm học 2022 - 2023
- Năm học 2023 - 2024
- Năm học 2024 - 2025

Phó hiệu trưởng –
phụ trách cơ sở vật
chất, CTCĐ

Phó hiệu
trưởng

3
[H5-5.2-02]

Các kế hoạch hoạt động cụ
thể:
+ KH hoạt động các câu lạc
bộ.

- Năm học 2020 - 2021
- Năm học 2021 - 2022
- Năm học 2022 - 2023

Hiệu phó phụ trách
chuyên môn- trường
THCS Him Lam

Phó hiệu
trưởng
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+ KH hướng dẫn HS
nghiên cứu KHKT.
+ Số 111- KH triển khai
thực hiện giáo dục STEM.
+ Số 66-KH tổ chức “ngày
hội STEM”

- Năm học 2023 - 2024
- Năm học 2024 - 2025

Tiêu
chi 5.3

4 [H5-5.3-01]

- Kế hoạch bài dạy môn
giáo dục địa phương.

- Năm học 2020 - 2021
- Năm học 2021 - 2022
- Năm học 2022 - 2023
- Năm học 2023 - 2024
- Năm học 2024 - 2025

Hiệu phó phụ trách
chuyên môn - trường
THCS Him Lam

Phó hiệu
trưởng

Tiêu
chi 5.4

5 [H5- 5.4-01] - Các hình ảnh tư liệu về
hoạt động trải nghiệm và
hướng nghiệp

- Năm học 2020 - 2021
- Năm học 2021 - 2022
- Năm học 2022 - 2023
- Năm học 2023 - 2024
- Năm học 2024 - 2025

- Webside
- Facebook: Him
Lam Dbp Truong

Văn thư lưu trữ

- Kế hoạch giáo dục hướng
nghiệp các năm học

Trường THCS Him
Lam

QĐ thành lập bộ phận
quản lý, theo dõi về
GDHN, định hướng phân
luồng học sinh các năm học

Trường THCS Him
Lam

Tiêu
chi 5.5

6 [H5-5.5-01] - Ban truyền thông, trang
web của trường, phòng
truyền thống

- Năm học 2020 - 2021
- Năm học 2021 - 2022
- Năm học 2022 - 2023

Ban truyền thông
trường THCS Him
Lam

https://thcshiml

am.pgdtpdienbi

enphu.edu.vn/
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- Năm học 2023 - 2024
- Năm học 2024 - 2025

Tiêu
chi 5.6 7 [H5-5.6-01]

Hình ảnh tư liệu liên quan
về kết quả các cuộc thi của
học sinh

- Năm học 2020 - 2021
- Năm học 2021 - 2022
- Năm học 2022 - 2023
- Năm học 2023 - 2024
- Năm học 2024 - 2025 ( kì 1)

Ban truyền thông
trường THCS Him
Lam

- Minh chứng
bản điện tử
https://drive.go
ogle.com/drive
/u/2/folders/1V
809B4C5VxIL
LQKpyKJdDY
wd2qDI7u-j

Danh sách học sinh được
công nhận tốt nghiệp các
năm học

- Năm học 2020 - 2021
- Năm học 2021- 2022
- Năm học 2022- 2023
- Năm học 2023- 2024
- Năm học 2024- 2025

Trường THCS Him
Lam

Văn thư lưu trữ

MỨC 4

Tiêu
chi 6 1 [H6-M4-6-

01]

Các quyết định tặng huân
chương, huy chương, bằng
khen, giấy khen...

- Năm học 2020 - 2021
- Năm học 2021 - 2022
- Năm học 2022 - 2023
- Năm học 2023 - 2024

Trường THCS Him
Lam

[H5-5.3-01]


